
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

HÀN TIG

1 Đinh Văn Tuấn
Công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị 

công nghiệp Mekamic
187 Hàn TIG Đan Phượng

2 Nguyễn Mạnh Tuấn
Công ty Cổ phần xây lắp và thiết bị 

công nghiệp Mekamic
188 Hàn TIG Đan Phượng

3 Lê Văn Vân Công ty TOMCO An Khang 189 Hàn TIG Quốc Oai

4 Đỗ Văn Hảo Công ty Cổ phần Hà Yến 190 Hàn TIG Bắc Từ Liêm

5 Trần Văn Phú Công ty Cổ phần Hà Yến 191 Hàn TIG Bắc Từ Liêm

6 Nguyễn Minh Hải Công ty Cổ phần Hà Yến 192 Hàn TIG Bắc Từ Liêm

7 Phạm Đức Cường Công ty Cổ phần Hà Yến 193 Hàn TIG Bắc Từ Liêm

8 Nguyễn Hữu Hưng Công ty Cổ phần Goldsun 194 Hàn TIG Bắc Từ Liêm

9 Đỗ Xuân Điệp Công ty Cổ phần Goldsun 195 Hàn TIG Bắc Từ Liêm

10 Nguyễn Văn Tuấn Công ty Cổ phần Goldsun 196 Hàn TIG Bắc Từ Liêm

11 Nguyễn Văn Thịnh Công ty Cổ phần Goldsun 197 Hàn TIG Bắc Từ Liêm

12 Phạm Thế Vũ
Công ty TNHH dịch vụ Công nghiệp hỗ 

trợ Ichi Việt Nam
198 Hàn TIG Hoàng Mai

13 Lê Trung Kiên Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 199 Hàn TIG Gia Lâm

14 Lê Hồng Nam
Công ty cổ phần Năng lượng môi 

trường Thiên Ý Hà Nội
200 Hàn TIG Sóc Sơn

15 Phan Ngọc Vũ Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội 201 Hàn TIG Công Thương

16 Nông Văn Trọng Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội 202 Hàn TIG Công Thương

17 Hàn Văn Huân Công ty Cổ phần Nam Hồng 203 Hàn TIG Công Thương

18 Đinh Văn Kiện Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật 204 Hàn TIG Thanh Oai

19 Trịnh Duy Hào Công ty TNHH Denso VN 205 Hàn TIG Chế xuất

20 Điêu Văn Tiến
Công ty TNHH Sumitomo Heavy 

Industies(Viet Nam)
206 Hàn TIG Chế xuất

21
NGUYỄN VĂN 

NHẤT

Công ty Broad Bright Sakura Việt 

Nam
207 Hàn TIG Chế xuất

22 Bùi Văn Tuấn
Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà 

Nội
208 Hàn TIG Chế xuất

23 Nguyễn Văn Sơn Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 209 Hàn TIG Chế xuất

24 Nguyễn Văn Ngà Công ty TNHH KAI việt nam 210 Hàn TIG Chế xuất
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25 Lê Văn Dương  Công ty TNHH KAI Việt Nam 211 Hàn TIG Chế xuất

26 Đào Trọng Cương Công ty TNHH TOTO Việt Nam 212 Hàn TIG Chế xuất

27 Nguyễn Trung Hải
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
213 Hàn TIG Chế xuất

28 Nguyễn Văn Quyết
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
214 Hàn TIG Chế xuất

29 Lê Đức Anh
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
215 Hàn TIG Chế xuất


